
STT Khách hàng
Ngày làm 

TB
Số TB

Ngày hết 
hạn TB

Tên phương tiện Loại than SL làm TB SL thực rót SL còn lại Ngày xong
Mục đích sử 

dụng

TỔNG CỘNG 631 015 119 354 511 661

I 36 423 21 753 14 671

21 800 21 753  48

 1 DVVTQN 24/7 1020/7 31/7 BN 2646 CỤC XÔ 1C 1 000  997  4 24/7 TD GIA HẠN L1

 2 ĐIỆN VĨNH TÂN 1 19/7 1033/7 VIỆT THUẬN 215-06 CÁM 6A.1 20 800 20 756  44 RÓT DỞ

14 623  14 623

1 V TRACO 22/7 967-B/7 31/7 BN 1718 CỤC XÔ 1C 1 500 1 500 TD GIA HẠN L1

2 SÔNG HỒNG 17/7 999/7 27/7 BN 0718 CỤC XÔ 1C 1 030 1 030 TD GIA HẠN L1

3 DVVTQN 08/7 1006/7 18/7 BN 2006 CỤC XÔ 1C 1 000 1 000 TD

4 V TRACO 11/7 1012/7 21/7 HOÀNG NGÂN 568 CỤC XÔ 1C 1 900 1 900 TD

5 V TRACO 14/7 1022/7 24/7 BN 1816 CỤC XÔ 1C 1 050 1 050 TD

6 V TRACO 14/7 1021/7 24/7 THÀNH THẮNG 189 CỤC XÔ 1C 1 920 1 920 TD

7 DVVTQN 15/7 1024/7 25/7 BN 1348 CỤC XÔ 1C  993  993 TD

8 SÔNG HỒNG 16/7 1027/7 26/7 BN 1858 CỤC XÔ 1C 1 030 1 030 TD

9 SÔNG HỒNG 18/7 1032/7 28/7 BN 1368 CỤC XÔ 1C 1 000 1 000 TD

10 SÔNG HỒNG 24/7 1046/7 31/7 BN 1839 CÁM 4A.1 1 000 1 000 TD

11 KDT MIỀN BẮC 24/7 1047/7 31/7 BN 2112 CÁM 4B.1 1 200 1 200 TD

12 VĨNH THẮNG 24/7 1048/7 31/7 BN 0869 CỤC 5A.1 1 000 1 000

74 100 9 406 64 694

27 600 9 406 18 194

 1 ĐIỆN VĨNH TÂN 1 19/7 1034/7 PACIFIC 01 CÁM 6A.1 27 600 9 406 18 194 RÓT DỞ
TTHG: 15.000 - KVCP: 
12.600

46 500  46 500

1 ĐIỆN DUYÊN HẢI 22/7 1042-B/7 VIỆT THUẬN 30-05 CÁM 6A.14 26 000 26 000 TTCO: 10.000 - CLM: 16.000

2 ĐIỆN DUYÊN HẢI 24/7 1049/7 QUANG VINH DIAMOND CÁM 5B.14 20 500 20 500
KDTCP: 10.500 - TTHG: 
10.000

II 22 245 2 691 19 554

2 740 2 691  49

 1 KDT CẦU ĐUỐNG 19/7 624/7 29/7 BN 0808 Cám 8A 1 650 1 620  30 24/7 TD

 2 DT TM VÀ DỊCH VỤ 24/7 733/7 31/7 BN 1368 Cám 8B 1 090 1 071  19 25/7 TD

19 505  19 505

1 KDT HẢI PHÒNG 02/7 73/7 12/7 HP 4850 CÁM 7B 1 105 1 105 PT Thay 1445/6

2 ĐT THƯƠNG MẠI 02/7 63/7 12/7 BN 1758 CỤC DON 8C 1 000 1 000 TD

3 KDT MIỀN BẮC 03/7 115/7 13/7 BN 1968 CÁM 8A 1 300 1 300 PT

4 KDT MIỀN BẮC 04/7 141/7 14/7 BN 0766 CÁM 8A 1 200 1 200 PT

Tàu đã làm lệnh

Tàu đã làm lệnh (trong cầu)

Tàu chuyển tải

Tàu đang làm hàng

Tàu đã làm lệnh (chuyển tải)

KHO CẢNG HC-MD

Tàu đã làm hàng

CÔNG TY KHO VẬN VÀ CẢNG CẨM PHẢ - VINACOMIN BÁO CÁO THỐNG KÊ CÁC TÀU LÀM HÀNG KHU VỰC CẨM PHẢ, HÒN GAI, UÔNG BÍ, MẠO KHÊ VÀ NGOÀI QUẢNG NINH

PHÒNG ĐKSX NGÀY 25 THÁNG 7 NĂM 2024

CẢNG CHÍNH

Tàu đã làm hàng (trong cầu)



STT Khách hàng
Ngày làm 

TB
Số TB

Ngày hết 
hạn TB

Tên phương tiện Loại than SL làm TB SL thực rót SL còn lại Ngày xong
Mục đích sử 

dụng

CÔNG TY KHO VẬN VÀ CẢNG CẨM PHẢ - VINACOMIN BÁO CÁO THỐNG KÊ CÁC TÀU LÀM HÀNG KHU VỰC CẨM PHẢ, HÒN GAI, UÔNG BÍ, MẠO KHÊ VÀ NGOÀI QUẢNG NINH

PHÒNG ĐKSX NGÀY 25 THÁNG 7 NĂM 2024

5 ĐT THƯƠNG MẠI 04/7 110-B/7 14/7 HẢI ÂU 199 CỤC XÔ 1B 2 200 2 200 TD Thay 110/7

6 KDT NINH BÌNH 05/7 212/7 15/7 NB 8428 CÁM 7B 3 130 3 130 PT

7 CP VẬN TẢI  THUỶ 10/7 358/7 20/7 BN 2365 CÁM 8A 1 070 1 070 TD

8 CỔ ĐỊNH THANH HOÁ 11/7 387/7 21/7 BN 1746 CÁM 8A 1 000 1 000 TD

9 KDT HÀ NỘI 19/7 625/7 29/7 BN 0679 Cán 8A 1 000 1 000 TD

10 XNK THAN 21/7 666/7 31/7 BN 1996 Cám 8A 2 000 2 000 TD

11 CROMIT CỔ ĐỊNH 22/7 687/7 31/7 VIỆT TRUNG 68 Cám 8A 1 500 1 500 TD

12 KDT HÀ NAM NINH 22/7 695/7 31/7 NĐ2858 Cục 1A 1 000 1 000 TD

13 KDT HÀ NỘI 23/7 710/7 31/7 BN 1468 Cục xô 1b 1 000 1 000 TD

14 KDT HÀ NỘI 23/7 711/7 31/7 BN 1997 Cám 8a 1 000 1 000 TD

III 8 501 3 073 5 428

3 996 3 073  923  

 1 HÀ NAM NINH 22/7  688 31/7 NĐ - 2808 CÁM 8A 1 000  997  3  24/7 TD ĐÈO NAI

 2 MIỀN BẮC  24/7  726  31/7 BN - 1626 CÁM 8B  917  915  2  24/7 TD ĐÈO NAI

 3 MIỀN BẮC  24/7  728  31/7 BN - 2635 CÁM 8B  900  898  2  24/7 TD CỌC SÁU

 4 MIỀN BẮC  24/7  727  31/7 BN - 0979 CÁM 8B 1 179  263  916 dở TD CỌC SÁU

4 505  4 505

1 HÀ NỘI  19/7  623  29/7 BN - 2186 CÁM 8A 1 000 1 000 TD
ĐÈO NAI (PT RÚT THỦ 
TỤC)

2 HẢI PHÒNG  24/7  721  31/7 HP - 4850 CÁM 6B.1 1 105 1 105 PT CB

3 COALIMEX  24/7  731  31/7 BN - 2508 CỤC 1A 1 000 1 000 TD ĐÈO NAI

4 XD CN MỎ  24/7  736  31/7 BN - 2186 CÁM 8B 1 400 1 400 TD CAO SƠN

IV    

    

 

V 11 092 2 437 8 655

3 500 2 437 1 063

 1 KDT THANH HÓA 19/7 647 29/7 VTT 39 Cám 5a.1 3 500 2 437 1 063 DỞ CBPT

7 592  7 592

1 ĐIỆN VĨNH TÂN ( PACIFIC ) 21/7 4838 SƠN HẢI 07 Cám 6a.1 3 650 3 650

2 CROMIT THANH HÓA 22/7 684 31/7 BN 0746 Cám 8a  942  942 TD
T/T TBRT 387, 11/07 - 
CSƠN - RÚT CV

3 TM DV VINACOMIN 24/7 724 31/7 NB 8881 Cám 8a 1 000 1 000 TD NGUỒN CS

4 CROMIT THANH HÓA 24/7 741 31/7 NB 2665 Cám 8a 2 000 2 000 TD
CHỜ XÁC NHẬN LẠI 
NGUỒN

VI 16 470 4 253 12 217

Tàu đã làm lệnh

KHO CẢNG KM6

Tàu đã làm hàng

Tàu đã làm lệnh

CẢNG LÀNG KHÁNH

KHO KHE DÂY

Tàu đã làm hàng

Tàu đã làm lệnh

KHO BẢO NGUYÊN

Tàu đã làm hàng



STT Khách hàng
Ngày làm 

TB
Số TB

Ngày hết 
hạn TB

Tên phương tiện Loại than SL làm TB SL thực rót SL còn lại Ngày xong
Mục đích sử 

dụng

CÔNG TY KHO VẬN VÀ CẢNG CẨM PHẢ - VINACOMIN BÁO CÁO THỐNG KÊ CÁC TÀU LÀM HÀNG KHU VỰC CẨM PHẢ, HÒN GAI, UÔNG BÍ, MẠO KHÊ VÀ NGOÀI QUẢNG NINH

PHÒNG ĐKSX NGÀY 25 THÁNG 7 NĂM 2024

6 010 4 253 1 757

 1 KDT NINH BÌNH 20/7 655/7/HG 30/7 BN 1826 CỤC DON 7C 1 000  961  39 24/7 TD

 2 CBT QUẢNG NINH 24/7 725/7/HG 31/7 NB 6966 CÁM 5B.1 5 010 3 292 1 718 DỞ PTCB

10 460  10 460

1 CP PHÂN ĐẠM & HC HÀ BẮC 21/7 676/7/HG 31/7 TĐ 16TT CÁM 4A.1 2 360 2 360

2 CP PHÂN ĐẠM & HC HÀ BẮC 22/7 690/7/HG 31/7 HN 1988 CÁM 4A.1 3 800 3 800

3 CTY XDCN MỎ 23/7 708/7/HG 31/7 NĐ 2926 CỤC DON 7C 1 300 1 300 TD

4 KDT NINH BÌNH 24/7 717/7/HG 31/7 BN 1798 CỤC DON 7C 1 000 1 000 TD

5 KDT NINH BÌNH 24/7 719/7/HG 31/7 HD 2056 CỤC DON 8C 1 000 1 000 TD

6 KDT CẦU ĐUỐNG 24/7 720/7/HG 31/7 BN 1835 CỤC DON 8C 1 000 1 000 TD

VII 36 803 7 248 29 555

7 714 7 248  466

 1 KDT MIỀN BẮC 22/7 689/7/UB 31/7 BẠCH ĐẰNG 16 ( HD 5685) CÁM 5B.3 5 168 5 113  55 24/7 PTCB

 2 CBT QUẢNG NINH 23/7 713/7/UB 24/7 Ô TÔ CÁM 5B.3 1 500 1 102  398 24/7 PTCB

 3 CP NĂNG LƯỢNG VÀ MÔI TRƯỜNG VICEM TẠI HP 20/7 663/7/UB 31/7 NB 6488 CÁM 5B.3 1 046 1 033  13 24/7

29 089  29 089

1 CP PHÂN LÂN NUNG CHẢY VĂN ĐIỂN 19/7 620/7/UB 29/7 NĐ 4112 CỤC 2A.4  900  900

2 XK (SEA ADELIDE) 19/7 4 803 TĐ 85 CỤC 5B.2 3 854 3 854

3 XK (SEA ADELAIDE) 20/7 4 821 HD 3158 CỤC 5B.2 3 075 3 075

4 XK (SEA ADELAIDE) 21/7 4 835 CỬA ÔNG 18 CỤC 5B.2 2 100 2 100

5 XK (SEA ADELAIDE) 21/7 4 835 HD 3965 CỤC 5B.2 5 400 5 400

6 XK (SEA ADELAIDE) 24/7 4 886 SƠN HẢI 09 CỤC 5B.2 4 090 4 090

7 XK (SEA ADELAIDE) 22/7 4 847 BN 0962 CỤC 5B.2 1 150 1 150

8 MV XIN RONG SHENG 15 22/7 4 846 CỬA ÔNG 02 THAN CỤC 4A.3 2 300 2 300

9 CBT QUẢNG NINH 22/7 705/7/UB 23/7 Ô TÔ CÁM 5B.3 1 000 1 000 PTCB

10 CP PHÂN LÂN NINH BÌNH 22/7 701/7/UB 31/7 NB 6923 CỤC 2A.4  690  690

11 CP VT THỦY VINACOMIN 24/7 730/7/UB 31/7 QN 6190 CỤC XÔ 1A 1 030 1 030 TD

12 CBT QUẢNG NINH 24/7 737/7/UB 25/7 Ô TÔ CÁM 5B.3 1 500 1 500 PTCB

13 CROMIT CỔ ĐỊNH THANH HÓA 24/7 738/7/UB 31/7 BN 1879 CỤC XÔ 1A 1 000 1 000 TD

14 CP ĐT TM & DV VINACOMIN 24/7 740/7/UB 31/7 BN 1336 CỤC 2B.2 1 000 1 000 TD

VIII 18 271 3 498 14 773

3 544 3 498  46

Tàu đã làm lệnh

CẢNG ĐIỀN CÔNG

Tàu đã làm hàng

Tàu đã làm lệnh

CẢNG BẾN CÂN

Tàu đã làm hàng

Tàu đã làm hàng



STT Khách hàng
Ngày làm 

TB
Số TB

Ngày hết 
hạn TB

Tên phương tiện Loại than SL làm TB SL thực rót SL còn lại Ngày xong
Mục đích sử 

dụng

CÔNG TY KHO VẬN VÀ CẢNG CẨM PHẢ - VINACOMIN BÁO CÁO THỐNG KÊ CÁC TÀU LÀM HÀNG KHU VỰC CẨM PHẢ, HÒN GAI, UÔNG BÍ, MẠO KHÊ VÀ NGOÀI QUẢNG NINH

PHÒNG ĐKSX NGÀY 25 THÁNG 7 NĂM 2024

 1 KDT MIỀN BẮC 24/7 718/7/MK 31/7 NB 6255 CÁM 6B.4 1 050 1 030  20 24/7 PTCB

 2 CBT QUẢNG NINH 24/7 735/7/MK 31/7 QN 8846 CÁM 6A.4 1 304 1 286  18 24/7 PTCB

 3 KDT CẦU ĐUỐNG 19/7 628/7/MK 29/7 QN 8539 CÁM 7B 1 190 1 182  8 24/7 PTCB

14 727  14 727

1 KDT MIỀN BẮC 24/7 454/7/MK 31/7 BN 1589 CÁM 7C 1 620 1 620 PTCB GIA HẠN LẦN 1

2 KDT MIỀN BẮC 14/7 500/7/MK 24/7 NB 2771 CÁM 7C 1 480 1 480 PTCB

3 CBT QUẢNG NINH 16/7 651/7/MK 26/7 HD 1875 CÁM 6A.4 1 795 1 795 PTCB

4 KDT HẢI PHÒNG 21/7 667/7/MK 31/7 HP 5902 CÁM 7C 1 450 1 450 PTCB

5 KDT HẢI PHÒNG 21/7 668/7/MK 31/7 HP 4845 CÁM 7B 1 100 1 100 PTCB

6 ĐIỆN HẢI DƯƠNG 21/7 670/7/MK 31/7 TĐ 06NĐ CÁM 6B.1 1 992 1 992

7 KDT CẦU ĐUỐNG 21/7 680/7/MK 31/7 QN 8167 CÁM 7A 1 460 1 460 PTCB

8 KDT HẢI PHÒNG 22/7 700/7/MK 31/7 BN 2025 CÁM 7B 1 330 1 330 PTCB

9 CP VT & KDT VINACOMIN 23/7 712/7/MK 31/7 BN 0808 CÁM 8C 1 500 1 500 TD

10 CP VT & KDT VINACOMIN 23/7 709/7/MK 31/7 BN 2228 CÁM 8C 1 000 1 000 TD

IX 63 168 2 300 60 868

2 320 2 300  20

 1 ĐIỆN HẢI PHÒNG ( KDT HẢI PHÒNG) 19/7 641/7/NQN 29/7 TĐ 03 VT CÁM 6A.14 2 320 2 300  20 24/7

60 848  60 848

1 ĐIỆN HẢI DƯƠNG ( KDT HẢI PHÒNG) 15/7 505/7/NQN 25/7 BẢO NGỌC 01 ( HD 2868) CÁM 6B.1 3 816 3 816

2 ĐIỆN HẢI DƯƠNG ( KDT HẢI PHÒNG) 15/7 518/7/NQN 25/7 HD 5588 CÁM 6B.1 5 434 5 434

3 ĐIỆN HẢI PHÒNG ( KDT HẢI PHÒNG) 16/7 547/7/NQN 26/7 TĐ 16-1 CÁM 5A.14 2 284 2 284

4 ĐIỆN HẢI PHÒNG ( KDT HẢI PHÒNG) 19/7 639/7/NQN 29/7 ITASCO 02 CÁM 6A.14 3 000 3 000

5 ĐIỆN HẢI PHÒNG ( KDT HẢI PHÒNG) 19/7 643/7/NQN 29/7 TĐ 05 VT CÁM 6A.14 3 020 3 020

6 ĐIỆN HẢI PHÒNG ( KDT HẢI PHÒNG) 19/7 642/7/NQN 29/7 TĐ 02CHN CÁM 5A.14 2 392 2 392

7 ĐIỆN HẢI PHÒNG (CPXNK THAN ) 19/7 644/7/NQN 29/7 VTRACO 38 CÁM 6A.14 3 900 3 900

8 ĐIỆN HẢI PHÒNG ( KDT HẢI PHÒNG) 19/7 648/7/NQN 29/7 HD 2882 CÁM 5A.14 4 000 4 000

9 ĐIỆN HẢI PHÒNG ( KDT HẢI PHÒNG) 20/7 660/7/NQN 31/7 HD 8889 CÁM 6A.14 4 000 4 000

10 ĐIỆN HẢI PHÒNG (CPXNK THAN ) 20/7 651/7/NQN 31/7 HD 2276 CÁM 5A.14 3 488 3 488

11 ĐIỆN HẢI PHÒNG ( KDT HẢI PHÒNG) 20/7 650/7/NQN 31/7 HD 1928 CÁM 6A.14 3 636 3 636

12 ĐIỆN HẢI PHÒNG ( KDT HẢI PHÒNG) 22/7 694/7/NQN 31/7 THANH HÀ 36 CÁM 5A.14 3 800 3 800

13 ĐIỆN HẢI PHÒNG ( KDT HẢI PHÒNG) 22/7 693/7/NQN 31/7 TĐ 27-4 CÁM 5A.14 3 620 3 620

14 ĐIỆN HẢI DƯƠNG ( KDT HẢI PHÒNG) 22/7 697/7/NQN 31/7 2 TĐ 102 CÁM 6B.1 2 368 2 368

Tàu đã làm lệnh

KHU VỰC HẢI PHÒNG

Tàu đã làm hàng

Tàu đã làm lệnh



STT Khách hàng
Ngày làm 

TB
Số TB

Ngày hết 
hạn TB

Tên phương tiện Loại than SL làm TB SL thực rót SL còn lại Ngày xong
Mục đích sử 

dụng

CÔNG TY KHO VẬN VÀ CẢNG CẨM PHẢ - VINACOMIN BÁO CÁO THỐNG KÊ CÁC TÀU LÀM HÀNG KHU VỰC CẨM PHẢ, HÒN GAI, UÔNG BÍ, MẠO KHÊ VÀ NGOÀI QUẢNG NINH

PHÒNG ĐKSX NGÀY 25 THÁNG 7 NĂM 2024

15 ĐIỆN DUYÊN HẢI ( VIỆT THUẬN 30-05) CP XNK THAN23/7 4 862 VIỆT THUẬN TĐ 05 CÁM 6A.14 3 350 3 350

16 ĐIỆN DUYÊN HẢI ( VIỆT THUẬN 30-05) CP XNK THAN23/7 4 862 VINACOMIN TĐ 01 CÁM 6A.14 4 840 4 840

17 ĐIỆN DUYÊN HẢI ( VIỆT THUẬN 30-05) CP XNK THAN24/7 4 878 CẨM PHẢ 20 CÁM 6A.14 3 900 3 900

X 90 337 2 506 87 831

2 518 2 506  12

 1 ĐIỆN THÁI BÌNH ( KDT MIỀN BẮC) 18/7 604/7/NQN 28/7 TB 1698 CÁM 5A.10 2 518 2 506  12 20/7

 2 ĐIỆN HẢI DƯƠNG ( PX TUYỂN & CBT KINH MÔN) 21/7 679/7/NQN 31/7 SÔNG HỒNG 28 ( HN 2269) CÁM 6B.1 4 912 4 904  8 24/7

 3 ĐIỆN HẢI DƯƠNG ( TRẠM CB &KDT KIM THÀNH) 22/7 698/7/NQN 31/7 HP 4188 CÁM 6B.1 5 408 5 391  17 24/7

 4 ĐIỆN HẢI DƯƠNG ( PX TUYỂN & CBT KINH MÔN) 22/7 696/7/NQN 31/7 MẶT TRỜI VIỆT 18 ( NB 6523) CÁM 6B.1 4 944 4 806  138 24/7

 5 CP ĐẦU TƯ TỔNG HỢP HÀ NỘI ( CP XNK THAN ) 21/7 678B/7/NQN 31/7 HD 8998 CÁM 6A.10 5 600 5 570  30 24/7

 6 ĐIỆN THÁI BÌNH ( KDT MIỀN BẮC) 22/7 692/7/NQN 31/7 TB 1242 CÁM 5A.10 2 206 2 196  10 24/7

87 819  87 819

1 ĐIỆN NGHI SƠN ( CROMIT CỔ ĐỊNH THANH HÓA) LÔ 2/77/7 4 493 TUẤN MINH 26 CÁM 5A.10 4 500 4 500

2 ĐIỆN NGHI SƠN ( CROMIT CỔ ĐỊNH THANH HÓA) LÔ 3/79/7 4 527 24/7 HÙNG KHÁNH 999 CÁM 5A.10 3 150 3 150

3 ĐIỆN THÁI BÌNH ( KDT MIỀN BẮC) 16/7 544/7/NQN 26/7 NB 6150 CÁM 5A.10 4 076 4 076

4 DẦU KHÍ VIỆT NAM (KDT HÀ NAM NINH) 17/7 583/7/NQN 27/7 HẠ LONG 76 (QN 9676) CÁM 5A.10 3 704 3 704

5 ĐIỆN HẢI DƯƠNG ( PX TUYỂN & CBT KINH MÔN) 19/7 637/7/NQN 29/7 TĐ 03 KS CÁM 6B.1 3 320 3 320

6 ĐẠM NINH BÌNH  ( KDT NINH BÌNH ) 20/7 664/7/NQN 31/7 NB 2997 CÁM 4A.1  970  970

7 ĐIỆN DUYÊN HẢI ( CROMIT CỔ ĐỊNH THANH HÓA) 20/7 1 041 31/7 QUANG TRUNG 68 CÁM 6A.14 7 500 7 500

8 ĐIỆN DUYÊN HẢI ( KDT  THANH HÓA) 20/7 1 037 31/7 VIỆT THUẬN 12-02 CÁM 6A.14 12 000 12 000

9 ĐIỆN DUYÊN HẢI ( CP XNK THAN ) 20/7 1 038 31/7 THẮNG LỢI 6668 CÁM 5B.14 5 000 5 000

10 ĐIỆN DUYÊN HẢI ( CP XNK THAN ) 20/7 1 039 31/7 LONG HẢI 01 CÁM 5B.14 5 000 5 000

11 ĐIỆN NGHI SƠN (KDT THANH HÓA) LÔ 6/7 21/7 4 825 HN 2185 CÁM 5A.10 3 100 3 100

12 ĐIỆN NGHI SƠN (KDT THANH HÓA) LÔ 6/7 21/7 4 825 TẤN PHÚC 01 CÁM 5A.10 3 300 3 300

13 ĐIỆN HẢI DƯƠNG ( KDT CẦU ĐUỐNG) 22/7 699/7/NQN 31/7 HD 6668 CÁM 6B.1 5 260 5 260

14 ĐẠM NINH BÌNH  ( KDT NINH BÌNH ) 22/7 702/7/NQN 31/7 NB 8827 CÁM 4A.1  987  987

15 ĐẠM NINH BÌNH  ( KDT NINH BÌNH ) 22/7 703/7/NQN 31/7 NB 2737 CÁM 4A.1  965  965

16 ĐIỆN HẢI DƯƠNG ( TRẠM CB &KDT KIM THÀNH) 22/7 704/7/NQN 31/7 1 TĐ 10 CÁM 6B.1 3 332 3 332

17 ĐIỆN HẢI DƯƠNG ( KDT CẦU ĐUỐNG) 22/7 699/7/NQN 31/7 BẢO NGỌC 15 ( HD 6668) CÁM 6B.1 5 260 5 260

18 ĐIỆN NGHI SƠN (KDT THANH HÓA) LÔ 3/7 23/7 4 861 HÙNG KHÁNH 68 CÁM 5A.10 3 400 3 400

19 ĐIỆN HẢI DƯƠNG ( PX TUYỂN & CBT KINH MÔN) 23/7 706/7/NQN 31/7 TĐ 01-1 CÁM 6B.1 2 210 2 210

20 ĐIỆN HẢI DƯƠNG ( KDT CẦU ĐUỐNG) 23/7 707/7/NQN 31/7 TRƯỜNG AN 18 ( QN 7717) CÁM 6B.1 5 260 5 260

Tàu đã làm lệnh

KHU VỰC BẮC GIANG, THÁI BÌNH, HẢI DƯƠNG, Đ

Tàu đã làm hàng



STT Khách hàng
Ngày làm 

TB
Số TB

Ngày hết 
hạn TB

Tên phương tiện Loại than SL làm TB SL thực rót SL còn lại Ngày xong
Mục đích sử 

dụng

CÔNG TY KHO VẬN VÀ CẢNG CẨM PHẢ - VINACOMIN BÁO CÁO THỐNG KÊ CÁC TÀU LÀM HÀNG KHU VỰC CẨM PHẢ, HÒN GAI, UÔNG BÍ, MẠO KHÊ VÀ NGOÀI QUẢNG NINH

PHÒNG ĐKSX NGÀY 25 THÁNG 7 NĂM 2024

21 ĐIỆN THÁI BÌNH ( KDT MIỀN BẮC) 24/7 732/7/NQN 31/7 TB 1698 CÁM 5A.10 2 518 2 518

22 ĐẠM NINH BÌNH  ( KDT NINH BÌNH ) 24/7 734/7/NQN 31/7 NB 2952 CÁM 4A.1 1 063 1 063

23 ĐIỆN THÁI BÌNH ( KDT MIỀN BẮC) 24/7 739/7/NQN 31/7 TB 1678 CÁM 5A.10 1 944 1 944

XI 58 500  58 500

   

58 500  58 500

1 ZIPDARKEST 13/7 12/7/XK HTP OCEAN CÁM 1 2 000 2 000

2 GENESCO 15/7 13/7/XK DS VICTORY CỤC 4A.3 5 000 5 000

3 GENESCO 15/7 14/7/XK XIN RONG SHENG 15 CỤC 4A.3 5 000 5 000

4 NHẬT BẢN 18/7 15/7/XK MV PAS SUNRISE CÁM 3B.1 20 000 20 000
TTCO: 7.000 - TTHG: 11.000 
- KDTMB: 2.000

5 INDONESIA 19/7 16/7/XK SEA ADELAIDE CỤC 5B.2 26 500 26 500 KVĐB: 26.500

XII
ĐƠN VỊ ĐIỀU 

HÀNH
195 105 60 188 134 917

185 105 60 188 124 917

 1 NAM PHI TMB MV NING MAY 15 000 14 678  322 24/7 KVCP: 14.678,2

 2 NAM PHI KVCP MV ARWEN GEMINI 79 594 17 030 62 564 BỐC DỞ
TTHG: 15.000 - TTCO: 
19.594 - CBTQN: 30.000 - 
KDTCP: 15.000

 3 ÚC CLM MV CAPELLA 50 511 10 536 39 975 BỐC DỞ
KVĐB: 25.000 - KVCP: 
15.511

 4 ÚC TMB MV PAN UNITY 10 000 7 929 2 071 BỐC DỞ TTHG: 10.000

 5 ÚC TMB MV THE HARMONY 20 000 5 550 14 450 BỐC DỞ TTHG: 20.000

 6 MOZAMBIQUE TMB MV CAROLINE OLDENDORFF 10 000 4 465 5 535 BỐC DỞ TTHG: 10.000

10 000  10 000

1 ÚC CLM MV PANASIATIC 10 000 10 000 TTHG: 10.000

Tàu chưa làm hàng

TÀU XUẤT KHẨU

Tàu đã làm hàng

Tàu đã làm lệnh

TÀU NHẬP KHẨU

Tàu đã làm hàng


